ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐTTT

1)  Cho mạch khuếch đại sau :							
                               [image: ]



          Chứng minh rằng : VO = - (.V1 + .V2 + .V3)     
Giải
                   Tại nút N ta có :  I1 + I2 + I3 = I4 + I0            
                    Op-amp lý tưởng thì Io = 0

                I1 + I2 + I3 = I4





                 +  + =     (1)     

                     Vì op-amp lý tưởng nên V+= V- , mà V+ = 0  VN = 0





                        (1)   +  + = -                       




                                VO = - (.V1 + .V2 + .V3)  : đpcm       
2) Cho mạch dao động dời pha dùng op-amp như hình vẽ sau :
                              [image: ]                


       Cho op-amp có Ri = 1M , Ro 0
 Tính các giá trị R, C, R1, R2 sao cho tín hiệu dao động ở ngõ ra có tần số fo = 1Khz?
Giải

                             Ta có :    fo =                                                                 




                         RC =  =    = 6,5.10s         

                           Chọn R = 10K 




                                 C =  = = 6,5.10F     
                           Choïn C = 0,0068µF                                        


         Để duy trì dao động thì giá trị tối thiểu của == 29        

                                   R2 = 29R1                            
    Để tránh ảnh hưởng của tổng trở vào đến hệ số KĐ của op-amp, ta chọn R1<<Ri


                                         R1 = 10 K                       

                                              R2 = 29R1 = 290 K         
3) Cho mạch KĐ sau :      
                                    [image: ]
                     Cho R1 = R2 = R.
       Cho biết biểu thức ngõ ra Vo?
Giải
                   Xét tín hiệu vào V1 (V2 nối mass), ta có :


                               VO1 = (1+)..V1           
                 Xét tín hiệu vào V2 (V1 nối mass), ta có :


                               VO2 = (1+)..V2           
                        Mà : VO = Vo1 + Vo2



                                      = (1+).(. V1 +.V2 ) 
                                R1 = R2 = R 



                                Vo = .(1+).(V1 + V2 )                    
4) Cho mạch KĐ dòng sau :
                                [image: ]
                 Tính dòng io ?
Giải
        Ta có :   VM = RM(i + io)                   
         Mặt khác :  VM = - i.RF                   

                      RM(i + io) = - i.RF           


                     io =               

                            = -(1+).          
5)  Cho mạch KĐ vi sai :      
                        [image: ]            
      a/ Tính Vo theo V1 và V2 
      b/ Cho biết ưu điểm của mạch này so với mạch KĐ vi sai dùng 1 op-amp.
Giải
     a/ Vo1 = V1[1 + R3/(R4+R3)] – Vo2[R3/(R4+R3)]              
            Vo2 = V2[1 + R3/(R4+R3)] – Vo1[R3/(R4+R3)]              
            Vo2 – Vo1 = (V2 - V1)[1 + R3/(R4+R3)] + (Vo2 - Vo1)[R3/(R4+R3)]  
            Vo2 – Vo1 = (V2 - V1)[(R4+2R3)/R4]       
                  Vo = R2/R1(Vo2 – Vo1) = R2/R1(V2 - V1)[(R4+2R3)/R4]           
       b/ Ưu điểm :
         - Tổng trở vào nhìn từ V1 và V2 rất lớn             
         - Tăng độ lợi (thay vì là R2/R1 bây giờ là R2/R1[(R4+2R3)/R4]        
6) Cho mạch KĐ sau:
                                 [image: ]
         Giả sử op-amp lí tưởng, các R có giá trị bằng nhau, Tính VO ?
Giải
                VO1 = -V1                                         
                VO2 = -V2                                                                 
                    VO3 = -V3                                                                 
                VO4 = [1+{R/(R/3)}].V4 /2 = 2V4                                                                 
                VO5 = [1+{R/(R/3)}].V5 /2 = 2V5                                                                 
                VO = 2(V4 + V5) – (V1 + V2 + V3)   
7) Cho mạch cộng  tín hiệu vào sử dụng OP-AMP như hình vẽ. Viết biểu thức tính ngõ ra Vout trong các trường hợp sau:
+ R1 ≠ R2 ≠ … Rn, Rf độc lập
+ R1 = R2 =… Rn, Rf độc lập
+ R1 = R2 =… Rn = Rf 
[image: ]







Giải
 + Trường hợp R1 ≠ R2 ≠ … Rn, Rf độc lập:

             
+ Trường hợp R1 = R2 =… Rn, Rf độc lập:

             
+ Trường hợp R1 = R2 =… Rn = Rf :

             
8) Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch dao động tích thoát như hình vẽ sau:




                               [image: ]
* Nguyên lý hoạt động của mạch: 
      Giả thiết C1 đã hoàn toàn xả và đầu ra KĐTT đang ở mức bảo hòa dương, như vậy cả hai bộ phân áp đều có tín hiệu vào dương khá lớn. Do đó, qua bộ phân áp R2-R3, một nửa điện áp bảo hòa dương được đưa đến ngõ vào không đảo, còn ở ngõ vào đảo  có điện áp dương tăng dần do C1 nạp theo hàm mũ qua R1 và đầu ra của KĐTT. Sau một thời gian khi điện áp ở ngõ vào đảo vừa lớn hơn điện áp tại ngõ vào không đảo  thì KĐTT chuyển trạng thái và đầu ra của nó bắt đầu âm. Do đó, thông qua bộ phân áp R2-R3 điện áp tại ngõ vào không  đảo cũng âm theo, trong khi đó điện áp tại ngõ vào đảo vẫn còn dương do điện áp trong C1 không thể thay đổi tức thời. Điều này làm cho đầu ra của KĐTT càng nhanh chóng chuyển sang vùng bảo hòa âm.
Khi đầu ra đã rơi vào vùng bảo hòa âm thì thông qua bộ phân áp R2-R3, một nửa điện áp bảo hòa âm xuất hiện tại ngõ vào không đảo và C1 bắt đầu xả qua R1 và đầu ra của KĐTT. Điện áp tại ngõ vào đảo sẽ âm dần theo quy luật hàm mũ cho đến khi điện áp ở đây vừa âm hơn điện áp ở ngõ vào không đảo thì hiện tượng chuyển mạch xảy ra và đầu ra KĐTT lại  nhanh chóng chuyển sang vùng bảo hòa dương. Mạch cứ như thế chuyển trạng thái không ngừng. Như vậy đầu ra của KĐTT cho ra một chuỗi xung vuông và một chuỗi xung gần giống dạng tam giác trên tụ C1.
9) Vẽ sơ đồ chân và trình bày đặc điểm các chân của IC555?
     * Sơ đồ chân:

                                     




                                                
                                               [image: https://hihi.fun/wp-content/uploads/2016/12/IC555.png]
     * Đặc điểm các chân:
Chân 1 (GND): Chân nối masse để lấy dòng.
Chân 2 (Trigger): Chân so áp với mức áp chuẩn là 1/3 VCC.
Chân 3 (Output): Chân ngõ ra, tín hiệu trên chân 3 có dạng xung, có mức áp thấp hoặc mức áp cao.
Chân 4 (Reset): Chân xác lập trạng thái nghỉ .
Chân 5 (Control Voltage): Chân làm thay đổi mức áp chuẩn trong IC 555.
Chân 6 (Threshold): Chân so áp với mức áp chuẩn là 2/3 VCC.
Chân 7 (Discharge): Chân có khóa điện đóng masse, thường dùng cho tụ xả điện.
            Chân 8 (VCC): Chân nối vào đường nguồn V+.












10) Cho sơ đồ cấu tạo của IC555 như hình vẽ sau, phân tích nguyên lý hoạt động của IC555?              [image: https://hihi.fun/wp-content/uploads/2016/12/sodocautrucbentrongIC555.png]
     * Nguyên lý hoạt động của IC555:
     - Cầu phân áp gồm 3 điện trở nối từ VCC xuống mass, cho ra 2 mức điện áp chuẩn 1/3VCC và 2/3VCC
     - COMP1 : là mạch KĐ so sánh có V+ = 1/3VCC . Tùy thuộc vào điện áp chân 2 so với điện áp chuẩn 1/3VCC mà ngõ ra mạch so sánh 1 sẽ có mức điện áp cao hay thấp để tín hiệu S điều khiển Flip-Flop (FF) hoạt động.
     - COMP2 : là mạch KĐ so sánh có V- = 2/3VCC . Tùy thuộc vào điện áp chân 6 so với điện áp chuẩn 2/3VCC mà ngõ ra mạch so sánh 2 sẽ có mức điện áp cao hay thấp để tín hiệu R điều khiển FF hoạt động.
     - Mạch FF là loại mạch lưỡng ổn kích 1 bên. 

   + Khi chân S có điện áp cao sẽ kích đổi trạng thái FF làm ngõ ra Q = 1, = 0. Khi S đang ở mức cao xuống mức thấp thì FF không đổi trạng thái. 

   + Khi chân R có điện áp cao sẽ kích đổi trạng thái FF làm ngõ ra Q = 0,  = 1. Khi R đang ở mức cao xuống mức thấp thì FF không đổi trạng thái. 



     - Transistor T là transistor có cực C để hở, nối ra chân 7. Do cực B được phân cực bởi mức điện áp ra  của FF nên khi  ở mức cao thì T bão hòa và cực C của T coi như được nối mass, lúc đó ngõ ra chân 3 cũng ở mức thấp. Khi  ở mức thấp thì T ngưng dẫn, cực C của T để hở, ngõ ra chân số 3 có mức điện áp cao.
11) Vẽ và trình bày đặc điểm của mạch KĐ đảo và mạch KĐ không đảo ?



     * Mạch KĐ đảo :
                                             [image: ]

     + Vout = -Vi.()


     + Hệ số KĐ điện áp : Av = = -
     * Mạch KĐ không đảo :
                                              [image: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Opampnoninverting.svg/1024px-Opampnoninverting.svg.png]

     + Vout = Vi 


       + Hệ số KĐ điện áp : Av = =
12) Trình bày đặc điểm và nguyên lý của mạch ổn áp sau :
                            [image: ]
     - Ở mạch trên điện áp tại điểm A có thể thay đổi và còn gợn xoay chiều nhưng điện áp tại điểm B không thay đổi và tương đối phẳng. 








[bookmark: _GoBack]     - Nguyên lý ổn áp : Thông qua điện trở  R1 và Dz gim cố định điện áp chân B của Transistor Q1. Giả sử khi điện áp chân E của Q1 giảm  khi đó điện áp VBE tăng  transistor Q1 dẫn mạnh  dòng IC của Q1 tăng  dòng IE của Q1 tăng theo nên điện áp chân E tăng trở lại. Giả sử khi điện áp chân E của Q1 tăng  khi đó điện áp VBE giảm  transistor Q1 dẫn yếu  dòng IC của Q1 giảm  dòng IE của Q1 giảm theo nên điện áp chân E giảm trở lại. 
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